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Các hình thức học tập ở Đức — Từ
Grundschule đến Abitur
Giới thiệu về các hình thức học tập khác nhau trong hệ thống giáo dục Đức: từ
Grundschule cho đến Abitur.

Deutsche Begriffe: Schulformen | Grundschule | Gymnasium | Realschule | Hauptschule |
Gesamtschule | Abitur

Hệ thống giáo dục Đức — Tổng quan
Hệ thống giáo dục Đức được tổ chức một cách liên bang — tức là mỗi một trong 16
bang của Đức có các luật học riêng. Tuy nhiên, vẫn có một cấu trúc chung áp dụng cho
toàn bộ Đức.

Các cấp học

Cấp Tuổi Lớp Thời gian

Mầm non / Nhà trẻ 0–6 tuổi – Tự chọn

Grundschule 6–10 tuổi 1–4
(Berlin/Brandenburg:
1–6)

4 năm

Trường tiếp theo 10–16/18 tuổi 5–10/12/13 5–9 năm

Đào tạo nghề / Đại
học

từ 16/18 tuổi – 2–5+ năm

Grundschule (Lớp 1–4)
Tất cả trẻ em đều học chung tại Grundschule. Ở đây được tạo lập các nền tảng cơ
bản:

• Đọc, viết, tính toán



• Môn học về xã hội (Thiên nhiên, xã hội, công nghệ)

• Thể dục, mỹ thuật, âm nhạc

• Tôn giáo hoặc Đạo đức

• Ngoại ngữ đầu tiên (thường là Tiếng Anh từ lớp 3)

Điểm số
• Lớp 1–2: Ở hầu hết các bang, không có điểm số mà là đánh giá bằng văn bản

• Từ lớp 3: Điểm từ 1 (rất tốt) đến 6 (không đạt)

Khuyến cáo chuyển học
Cuối Grundschule (lớp 4), nhà trường cung cấp một khuyến cáo cho trường tiếp theo:

• Gymnasium — cho học sinh học giỏi (điểm 1–2)

• Realschule — cho học sinh trình độ trung bình (điểm 2–3)

• Hauptschule / Gesamtschule — cho những học sinh khác

Lưu ý: Ở hầu hết các bang, khuyến cáo này không bắt buộc — phụ huynh có thể tự
chọn. Ở Bayern và Brandenburg, nó bắt buộc (có bài kiểm tra thử nghiệm như lựa
chọn khác).

Các hình thức trường tiếp theo

Gymnasium (Lớp 5–12/13)
Gymnasium là con đường học thuật dẫn đến Abitur (Bằng cấp học tập đại học):

• Thời gian: 8 năm (G8) hoặc 9 năm (G9) — tùy theo bang

• Bằng cấp: Abitur (bằng cấp học tập đại học chung) — cho phép vào bất kỳ đại học
nào

• Các môn học: Nhiều lựa chọn rộng rãi, từ lớp 6 có ngoại ngữ thứ hai (Tiếng Pháp,
Tiếng La-tinh, Tiếng Tây Ban Nha)

• Yêu cầu: Nỗ lực học tập cao, học tập độc lập

• Lớp trên cùng (Lớp 11–12/13): Lựa chọn khóa học nâng cao (LK) và khóa học cơ
bản (GK)

Dành cho ai? Trẻ em yêu thích học tập, có khả năng tư duy trừu tượng và dự định theo
học đại học.

Realschule (Lớp 5–10)



Realschule cung cấp giáo dục tổng quát rộng với liên hệ thực tế:

• Bằng cấp: Mittlere Reife (Bằng Realschule / Fachoberschulreife)

• Các môn học: Tương tự Gymnasium, nhưng ít trừu tượng hơn; các môn học bắt buộc
tùy chọn (Kỹ thuật, Kinh tế, Xã hội)

• Sau đó: Đào tạo nghề, trường Fachoberschule (FOS) → Bằng Fachabitur → Có thể học
tại trường cao đẳng

Dành cho ai? Trẻ em muốn có giáo dục vững chắc và chưa quyết định giữa đào tạo
nghề và học tập đại học.

Hauptschule (Lớp 5–9/10)
Hauptschule hướng thực tiễn và chuẩn bị cho đào tạo nghề:

• Bằng cấp: Hauptschulabschluss (sau lớp 9) hoặc Erweiterter
Hauptschulabschluss (sau lớp 10)

• Thực tế: Nhiều thực tập, hợp tác chặt chẽ với các công ty

• Sau đó: Đào tạo nghề (Học việc)

• Mẹo: Bằng Hauptschule tốt mở ra nhiều cánh cửa — nhiều doanh nghiệp thủ công tìm
kiếm tìm không ra người học việc

Dành cho ai? Trẻ em có năng khiếu thực tiễn và muốn bước vào thế giới công việc sớm.

Lưu ý: Hauptschule đang bị xóa bỏ hoặc hợp nhất với Realschule (→ Stadtteilschule,
Oberschule, Gemeinschaftsschule) ở nhiều bang.

Gesamtschule (Lớp 5–12/13)
Gesamtschule kết hợp tất cả các con đường học tập dưới một mái nhà:

• Tất cả các bằng cấp đều có thể — Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Abitur

• Phân biệt: Khóa học nâng cao ở các mức độ khác nhau (E-Kurs, G-Kurs)

• Không bắt buộc sớm — quyết định về bằng cấp chỉ được đưa ra ở lớp trên cùng

• Dịch vụ cả ngày — thường có bữa trưa, các câu lạc bộ, chăm sóc chiều

Dành cho ai? Trẻ em đang phát triển và không muốn bị "xếp vào hộp" sau lớp 4.

Stadtteilschule / Gemeinschaftsschule / Oberschule
Các hình thức trường này là các biến thể của Gesamtschule tùy theo bang:

• Hamburg: Stadtteilschule (tất cả các bằng cấp bao gồm cả Abitur)

• Berlin: Integrierte Sekundarschule (ISS)

• Schleswig-Holstein: Gemeinschaftsschule



• Niedersachsen: Oberschule

• Baden-Württemberg: Gemeinschaftsschule

Trường hỗ trợ
Cho những trẻ em có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt, có các trường hỗ trợ:

• Các lĩnh vực hỗ trợ: Học tập, ngôn ngữ, phát triển cảm xúc, phát triển trí tuệ, phát
triển thể chất, thị lực, thính lực

• Lớp nhỏ (8–12 học sinh), giáo viên chuyên môn

• Hòa nhập: Xu hướng là giáo dục hòa nhập — trẻ em có nhu cầu hỗ trợ tham dự
trường bình thường với hỗ trợ (Người hỗ trợ học sinh, Giáo viên giáo dục đặc biệt)

Các bằng cấp và giá trị của chúng

Bằng cấp Hình thức trường Cơ hội

Hauptschulabschluss Hauptschule, Gesamtschule Đào tạo nghề trong thủ công,
bán lẻ, nhà hàng

Mittlere Reife Realschule, Gesamtschule Đào tạo nghề (thương mại, kỹ
thuật), FOS → Fachabitur

Fachabitur
(Fachhochschulreife)

Fachoberschule (FOS),
Berufsoberschule (BOS)

Học tại các trường cao đẳng

Abitur (allgemeine
Hochschulreife)

Gymnasium, Gesamtschule Học tại bất kỳ đại học nào

Con đường học tập thứ hai
Ngay cả sau khi rời trường, bạn vẫn có thể lấy lại bất kỳ bằng cấp nào:

• Trường buổi tối / Kolleg — Abitur cho người lớn

• VHS — Lấy lại Hauptschul- và Realschulabschluss

• Trường từ xa — linh hoạt từ nhà

• Kỳ thi người không phải học sinh — kỳ thi mà không cần đi học

Trường nào là lựa chọn đúng?

Giúp quyết định



Câu hỏi Gymnasium Realschule Hauptschule/Gesamtsc
hule

Yêu thích và học nhiều? Có Một phần Nhất là thực tiễn

Có thể tư duy trừu
tượng?

Có Trung bình Nhất là cụ thể

Đọc nhiều và yêu thích? Có Đôi khi Hiếm

Có kế hoạch học đại
học?

Có khả năng Có thể Nhất là đào tạo nghề

Cần nhiều hỗ trợ? Ít Vừa Nhiều

Quan trọng: Tính thấu thông
Hệ thống giáo dục Đức là thấu thông:

• Từ Gymnasium chuyển sang Realschule — nếu quá khó

• Từ Realschule sang Gymnasium — nếu điểm tốt

• Hauptschulabschluss → Mittlere Reife → Abitur — tất cả đều có thể, chỉ là con đường
dài hơn

Không có bằng cấp nào là cuối cùng — ở Đức, bạn luôn có thể tiến bộ!

Mẹo cho phụ huynh nước ngoài
1. Coi trọng khuyến cáo chuyển học, nhưng không phải là phán xét — con bạn có
thể phát triển

2. Tham dự ngày cửa mở — hầu hết các trường đều tổ chức (tháng 1–3)

3. Gesamtschule là một lựa chọn — nếu bạn không chắc chắn, Gesamtschule giữ tất
cả các con đường

4. Ngôn ngữ là chìa khóa — trẻ em nói tiếng Đức tốt có cơ hội tốt hơn

5. Sử dụng "Bildung und Teilhabe" — hỗ trợ về khoản tiền để dạy thêm khi gặp khó
khăn ở trường

6. Đừng so sánh — hệ thống Đức khác với quốc gia bạn, nhưng không kém

--- Cập nhật: Tháng 3 năm 2026. Tất cả thông tin không có bảo hành.
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